TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
NỘI DUNG ÔN TẬP 

KHỐI 3

(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)
Phiếu số 1

A.Môn Toán:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 427 x5 

243 x 4

363 x 4

125 x 5
b) 565 : 4

809 : 2

798 : 6

496 : 7
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 2242 + 207 x 5  



c) 5413 – 607 x 4 

b) ( 321 + 125) x 4 



d) ( 967 – 175 ) x 5  

Bài 3: Cửa hàng có 4500kg gạo, đã chuyển đi 1575kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô - gam gạo?
Bài 4: Ngày thứ nhất bán được 3680 lít dầu. Ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất  685lít dầu. Hỏi cả hai ngày bán bao nhiêu lít dầu?

B.Môn Tiếng Việt :

Bài 1: Chép Chính tả:

 CÓ NHỮNG MÙA ĐÔNG
Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.

Bài 2: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu văn:

a) Trong cuộc kháng chiến chống Pháp quân ta đã thắng lớn ở Điện Biên Phủ.

b) Đêm hôm ấy chị Bưởi phải vượt sông Kinh Thầy để chuyển công văn từ xã lên huyện.

c) Năm mười bốn tuổi Hòa xin mẹ cho được đi đánh giặc.

Bài 3: Hãy viết đoạn văn ngắn giới thiệu về một anh hùng dân tộc mà em biết?

Phiếu số 2

A. Môn Toán:

Bài 1: Tính:

     1036 + 546 x 4       3554 - 237 x 4        5317 + 1248 - 4272         368 x 5  -  1015 

Bài 2: Tìm x

       x + 3627 = 6085                          7856 – x = 4975              1645 + x = 2076 

Bài 3:  Đội công nhân thứ nhất làm được 525 đôi giầy, đội thứ hai làm gấp 3 lần đội thứ nhất. Hỏi cả hai đội làm được bao nhiêu đôi giầy?

Bài 4: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều rộng  85cm và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng?
B. Môn Tiếng Việt :

Bài 1.Đọc đoạn thơ sau:

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo

Trời trong đầy tiếng rì rào

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra

Đứng canh trời đất bao la

Mà dừa đửng đỉnh như là đứng chơi
a. Tìm từ ngữ chỉ vật được coi như người?

b. Tìm từ chỉ đặc điểm, hoạt động của người được chỉ cho sự vật?
 Bài 2:  Khi nhân hóa ta có thể dùng bằng những cách nào? Đánh dấu vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất:

     
Dùng từ chỉ đặc điểm, hoạt động của người để tả những sự vật đó.

     
Dùng những từ ngữ chỉ người để gọi sự vật ấy.

           Tất cả các ý trên.
Bài 3: Viết 2 câu văn có hình ảnh nhân hóa để miêu tả sự vật?

Phiếu số 3

A. Môn Toán:

Bài 1:  Đặt tính rồi tính:

     5265 + 3453          3937 + 1358          5286 - 3568             7348 - 5719          

Bài 2: Tìm y:

        y + 6225  = 9086                6785 - y  = 3146              y  + 2870 = 4517

Bài 3. Một đội sản xuất ngày thứ nhất làm được 2145 sản phẩm, ngày thứ hai làm nhiều  hơn ngày thứ nhất 423 sản phẩm . Hỏi cả hai ngày đội công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm?
Bài 4: Tính chu vi hình vuông có cạnh 215cm ?

B. Môn Tiếng Việt :

Bài 1. Chép Chính tả bài: 

CON NGỰA KIÊU CĂNG

      Ngày xưa có một bác nông dân mua được một chú ngựa choai, đặt tên là Ngựa Non. Thương chú ngựa còn non, bác nông dân chưa bắt chú làm việc. Ngựa Non thấy những con vật khác phải làm còn mình được chơi sinh ra kiêu căng, chẳng coi ai ra gì. Gặp anh Chó Vàng, cô Mèo Mướp, Ngựa Non đều co giò đá họ để ra oai.
Bài 2: Trong đoạn văn những con vật nào được nhân hóa, tìm những từ ngữ thể hiện sự nhân hoá và  điền vào bảng sau:

	Tên con vật  được nhân hóa
	Từ ngữ thể hiện sự nhân hoá

	..................................................

..................................................

...................................................
	...............................................................................

...............................................................................

.............................................................................


Bài 3:  Viết một đoạn văn về một con vật mà em yêu thích trong đó có sử dụng phép nhân hóa.
